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1 47.01.101.030 NGUYỄN XUÂN PHÚC 11/10/2003 Nữ Sư phạm Toán học Tỉnh Long An

2 47.01.101.043 TRẦN ANH THOẠI 05/05/2003 Nam Sư phạm Toán học Tỉnh Long An

3 47.01.101.088 TRẦN HOÀNG KHÁNH 25/07/2003 Nam Sư phạm Toán học Tỉnh Long An

4 47.01.101.127 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 09/12/2003 Nam Sư phạm Toán học Tỉnh Long An

5 47.01.102.001 CAO TRÂM ANH 30/09/2003 Nữ Sư phạm Vật lý Tỉnh Long An

6 47.01.102.111 NGUYỄN HOÀNG THÁI 12/11/2003 Nam Sư phạm Vật lý Tỉnh Long An

7 47.01.103.001 NGUYỄN TRẦN BÌNH AN 02/02/2003 Nam Sư phạm Tin học Tỉnh Long An

8 47.01.103.092 NGUYỄN MINH THƯ 28/06/2003 Nữ Sư phạm Tin học Tỉnh Long An

9 47.01.103.112 NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 06/10/2003 Nữ Sư phạm Tin học Tỉnh Long An

10 47.01.201.029 NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 12/07/2003 Nữ Sư phạm Hoá học Tỉnh Long An

11 47.01.201.034 TRẦN NGUYỄN TUẤN KIỆT 22/02/2003 Nam Sư phạm Hoá học Tỉnh Long An

12 47.01.201.040 PHÙNG THỊ TỐ NHƯ 06/11/2003 Nữ Sư phạm Hoá học Tỉnh Long An

13 47.01.301.073 PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ 24/01/2003 Nữ Sư phạm Sinh học Tỉnh Long An

14 47.01.301.074 HUỲNH CAO TẤN PHÁT 02/07/2003 Nam Sư phạm Sinh học Tỉnh Long An
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15 47.01.301.083 HUỲNH THỊ PHƯƠNG QUYÊN 02/11/2003 Nữ Sư phạm Sinh học Tỉnh Long An

16 47.01.401.164 LÂM NHỰT PHI 15/03/2003 Nam Sư phạm Khoa học tự nhiên Tỉnh Long An

17 47.01.401.167 LÊ PHAN DIỄM PHÚC 11/12/2003 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên Tỉnh Long An

18 47.01.401.195 PHẠM THỊ ANH THƯ 05/01/2003 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên Tỉnh Long An

19 47.01.401.215 LÊ THỊ THANH TRÚC 22/02/2003 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên Tỉnh Long An

20 47.01.601.059 ĐÀM THỊ NHÂN HẬU 21/10/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Tỉnh Long An

21 47.01.601.100 PHẠM THÙY TRANG 27/06/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Tỉnh Long An

22 47.01.602.032 TRƯƠNG KHÁNH HẬU 25/06/2003 Nam Sư phạm Lịch sử Tỉnh Long An

23 47.01.602.039 NGUYỄN THANH KHANG 11/12/2003 Nam Sư phạm Lịch sử Tỉnh Long An

24 47.01.603.007 HÀ THỊ NGỌC GIÀU 03/02/2003 Nữ Sư phạm Địa lý Tỉnh Long An

25 47.01.603.008 LAI HUỲNH BẢO HUY 09/06/2003 Nam Sư phạm Địa lý Tỉnh Long An

26 47.01.603.018 LÊ THỊ THANH THẢO 25/05/2003 Nữ Sư phạm Địa lý Tỉnh Long An

27 47.01.603.097 DƯƠNG LÂM SUNG 23/10/2003 Nam Sư phạm Địa lý Tỉnh Long An

28 47.01.605.004 NGUYỄN ĐÌNH SANG 15/12/2003 Nam Giáo dục Chính trị Tỉnh Long An

29 47.01.605.018 ĐOÀN THỊ NGỌC NGA 05/07/2003 Nữ Giáo dục Chính trị Tỉnh Long An

30 47.01.616.101 PHẠM NHƯ HUỲNH 06/08/2003 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa Lý Tỉnh Long An

31 47.01.616.123 ĐỖ NHẬT MINH 16/10/2003 Nam Sư phạm Lịch sử - Địa Lý Tỉnh Long An

32 47.01.616.196 NGUYỄN MINH THƯ 28/09/2003 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa Lý Tỉnh Long An
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33 47.01.616.198 NGUYỄN LÝ THUẬN 05/12/2003 Nam Sư phạm Lịch sử - Địa Lý Tỉnh Long An

34 47.01.616.239 UÔNG PHẠM TÚ VY 16/09/2003 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa Lý Tỉnh Long An

35 47.01.701.051 NGUYỄN TRẦN VY PHƯƠNG 03/07/2003 Nữ Sư phạm tiếng Anh Tỉnh Long An

36 47.01.701.100 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 13/01/2003 Nữ Sư phạm tiếng Anh Tỉnh Long An

37 47.01.701.151 ĐỖ LÊ PHÚC 27/04/2003 Nam Sư phạm tiếng Anh Tỉnh Long An

38 47.01.701.202 VÕ TRẦN HẢI YẾN 25/12/2003 Nữ Sư phạm tiếng Anh Tỉnh Long An

39 47.01.901.006 NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU 08/06/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

40 47.01.901.029 LÊ THỊ YẾN NHI 07/10/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

41 47.01.901.045 TRỪ THỊ NHƯ QUỲNH 21/10/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

42 47.01.901.049 NGUYỄN HỒNG THANH 06/01/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

43 47.01.901.095 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 07/08/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

44 47.01.901.106 PHẠM THỊ KIM CHI 15/12/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

45 47.01.901.175 MAI NGỌC NGÂN 28/11/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

46 47.01.901.193 NGUYỄN NGỌC TỐ NHI 08/06/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

47 47.01.901.214 TRỪ VĨNH PHÚ 08/11/2003 Nam Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

48 47.01.901.227 LÊ THỊ ĐỖ QUYÊN 26/08/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Tỉnh Long An

49 47.01.903.014 NGUYỄN VĂN QUÍ 28/04/2003 Nam Giáo dục Thể chất Tỉnh Long An

50 47.01.903.036 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 04/12/2003 Nam Giáo dục Thể chất Tỉnh Long An
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51 47.01.903.043 TRƯƠNG QUỐC THÁI 29/11/2003 Nam Giáo dục Thể chất Tỉnh Long An

52 47.01.903.047 DƯƠNG NGUYỄN HIẾU THUẬN 07/05/2003 Nam Giáo dục Thể chất Tỉnh Long An

53 47.01.905.072 LÊ ANH QUỲNH 19/12/2003 Nữ Giáo dục QP- An ninh Tỉnh Long An

Danh sách có 53 sinh viên./.
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